Phụ lục 2

Khảo sát hiện trạng máy móc - thiết bị; công cụ - dụng cụ và hoạt động nghiệp vụ hướng dẫn, tiếp nhận, số hóa hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính tại Trung tâm phục vụ hành chính công
1. Địa điểm khảo sát: .............................................................

2. Thời gian khảo sát: .............................................................

3. Số lượng cán bộ, công chức tại Bộ phận một cửa trực tiếp thực hiện hoạt động hướng dẫn, tiếp nhận, số hóa hồ sơ, trả kết quả giải quyết TTHC: .......................
1. Khảo sát máy móc – thiết bị hiện có 

	TT
	Tên thiết bị
	Đơn vị
	Số lượng
	Ghi chú

	1
	Bộ máy tính để bàn phục vụ tra cứu DVC trực tuyến
	Cái/Bộ
	……
	

	2
	Bộ máy vi tính giám sát BPMC
	Cái/Bộ
	……
	

	3
	Bộ máy vi tính quản lý BPMC
	Cái/Bộ
	……
	

	4
	Máy in quản lý BPMC
	Cái/Bộ
	……
	

	5
	Bộ máy vi tính để bàn
	Cái/Bộ
	……
	

	6
	Bộ lưu điện UPS
	Cái/Bộ
	……
	

	7
	Máy in A4
	Cái/Bộ
	……
	

	8
	Máy in màu
	Cái/Bộ
	……
	

	9
	Máy Scan A4
	Cái/Bộ
	……
	

	10
	Máy Scan A3
	Cái/Bộ
	……
	

	11
	Máy Photocopy
	Cái/Bộ
	……
	

	12
	Máy lấy số tự động (kiosk)
	Cái/Bộ
	……
	

	13
	Màn hình hiển thị 23.8"
	Cái/Bộ
	……
	

	14
	Máy in số
	Cái/Bộ
	……
	

	15
	Phần mềm hiển thị thông tin màn cảm ứng
	Cái/Bộ
	……
	


2. Công cụ – dụng cụ hiện có 

	TT
	Tên công cụ – dụng cụ
	Đơn vị
	Số lượng
	Ghi chú

	1
	Bàn quầy giao dịch
	Cái
	……
	

	2
	Hộc di động đựng tài liệu
	Cái
	……
	

	3
	Ghế người dân ngồi chờ
	Cái
	……
	

	4
	Tủ hồ sơ để hồ sơ/tài liệu
	Cái
	……
	

	5
	Biển nhận diện TTPV ngoài trời
	Cái
	……
	

	6
	Biển nhận diện TTPV trong nhà
	Cái
	……
	

	7
	Bàn đăng ký kê khai
	Cái
	……
	

	8
	Bàn ghế chờ 4–5 chỗ
	Cái
	……
	

	9
	Bảng niêm yết TTHC
	Cái
	……
	

	10
	Bàn máy tính phục vụ trực tuyến
	Cái
	……
	

	11
	Bàn làm việc quản lý trung tâm
	Cái
	……
	

	12
	Ghế làm việc quản lý trung tâm
	Cái
	……
	

	13
	Tủ hồ sơ quản lý
	Cái
	……
	

	14
	Bàn họp
	Cái
	……
	

	15
	Ghế họp
	Cái
	……
	

	16
	Ghế quầy giao dịch
	Cái
	……
	


3. Khảo sát hoạt động nghiệp vụ hướng dẫn, tiếp nhận, số hóa hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính
	TT


	Tên người dân


	Tên công việc/TTHC


	Trực tiếp
	Trực tuyến
	Công chức xác nhận (ký và ghi rõ họ tên)


	
	
	
	Thời gian hướng dẫn 
	Thời gian Tiếp nhận 
	Thời gian   Số hóa 
	Thời gian Trả kết quả
	Thời gian Hướng dẫn
	Thời gian Tiếp nhận  tuyến
	Thời gian Trả kết quả
	

	
	
	
	Bắt đầu 
	Kết thúc
	Bắt đầu
	Kết thúc
	Bắt đầu
	Kết thúc
	Bắt đầu
	Kết thúc
	Bắt đầu
	Kết thúc
	Bắt đầu
	Kết thúc
	Bắt đầu
	Kết thúc
	

	1
	Nguyễn Văn A
	Đăng ký kinh doanh
	7h30’
	7h35’
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Người khảo sát                                                                                            Đại diện lãnh đạo đơn vị được khảo sát
